	UBND TỈNH TUYÊN QUANG
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	VĂN PHÒNG
	
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



BIỂU TỔNG HỢP DANH MỤC VĂN BẢN CÁC CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG ĐẾN
Từ ngày 21/01/2019 đến ngày 31/01/2019
	TT
	Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản
	Số, ký hiệu văn bản
	Ngày, tháng, năm ban hành Văn bản
	Tên loại và trích yếu

nội dung của Văn bản
	Hiệu lực thi hành
	Ghi chú

	1. 
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	27/2018/TT-BTNMT
	14/01/2019
	Thông tư Quy định về thống kê kiểm
ke đất đai và lập bản đồ hiện trạng
sử dụng đất
	01/3/2019
	

	2. 
	Bộ Tài chính
	136/2018/TT-BTC
	28/12/2018
	V/v sửa đổi bổ sung một số điều của
Thông tư số 13/2017/TT-BTC
	01/4/2019
	

	3. 
	Bộ Tài chính
	135/2018/TT-BTC
	28/12/2018
	V/v quy định việc quản lý đối với
tiền mặt, giấy tờ có giá tài sản quý
tạm gửi tam giữ
	15/02/2019
	

	4. 
	Bộ Tài chính
	735/BTC-NSNN
	16/01/2019
	V/v kinh phí thực hiện chính sách sử
dụng sản phẩm dịch vụ công ích
thủy lợi năm 2017, 2018
	
	

	5. 
	Bộ tài chính
	973/BTC-HCSN
	21/01/2019
	V/v kinh phí hoạt động đối với Kênh
Truyền hình
	
	

	6. 
	Chính phủ
	05/2019/NĐ-CP
	22/01/2019
	Nghị định về kiểm toán nội bộ
	01/4/2019
	

	7. 
	Bộ Tài chính
	126/2018/TT-BTC
	26/01/2019
	TT hướng dẫn quản lý và sử dụng
kinh phí sự nghiệp hỗ trợ học sinh
sinh viên khởi nghiệp
	11/02/2019
	

	8. 
	Bộ tài chính
	1017/BTC-NSNN
	22/01/2019
	V/v BC kết quả thực hiện chính sách
an sinh xã hội
	
	

	9. 
	Bộ tài chính
	03/2019/TT-BTC
	15/01/2019
	Quy định nguồn kinh phí nội dung
và mức chi từ ngân sách nhà nước
cho hoạt động sáng kiến
	03/3/2019
	

	10. 
	Bộ tài  chính
	123/2018/TT-BTC
	17/12/2018
	Sửa đổi bổ sung số 114 về hướng
dẫn cấp bù lãi xuất
	31/01/2019
	

	11. 
	Bộ Tài chính
	01/2019/TT-BTC
	02/01/2019
	TT Sửa đổi bổ sung 1 số điều của TT
số 50/2017/TT-BTC về Luật kinh
doanh bảo hiểm
	16/02/2019
	

	12. 
	Bộ Tài chính
	1112/BTC-NSNN
	24/01/2019
	V/v hỗ trợ kinh phí thực hiện các
chính sách an sinh XH
	
	

	13. 
	Bộ Tài nguyên và
Môi trường
	315/BTNMT
	18/01/2019
	V/v tổ chức thực hiện thông tư số 08
và tt số 09
	
	

	14. 
	Văn phòng Chính phủ
	642/VPCP-NC
	23/01/2019
	V/v kết quả thực hiện Kế hoạch về
cao điểm xử lý vi phạm pháp luật
trong lĩnh vực khai thác cát, sỏi
	
	

	15. 
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	3549/BTNMT
	23/11/2018
	QĐ phê duyệt KH thanh tra năm
2019
	
	

	16. 
	Bộ Tài nguyên và
Môi trường
	374/BTNMT
	22/01/2019
	v/v triển khai thực hiện Nghị định số
167/2018/NĐ-CP quy định hạn chế
khai thác nước dưới đất
	
	

	17. 
	Bộ tài nguyên và
moi trường
	273/BTMT-TCMT
	17/01/2019
	V/v hưởng ứng Ngày Đất ngập nước
thế giới năm 2019
	
	

	18. 
	Bộ Tài nguyên và MT
	34/2018/TT-
BTNMT
	26/12/2018
	Thông tư Quy định về phân loại và
yêu cầu trong thực hiện điều tra đánh
giá tài nguyên nước dưới đất
	10/02/2019
	

	19. 
	Bộ Tài nguyên và MT
	31/2018/TT-BTN
	26/01/2019
	Thông tư Quy định nội dung biểu
mẫu báo cáo TN nước
	10/02/2019
	

	20. 
	Bộ Tài nguyên và MT
	3989/BTNMT
	28/12/2018
	Phê duyệt tiền cấp quuyền khai thác
tài nguyên nước của công ty CP XD
và DL Bình MInh khai thác nguồn
nước mặt công trình thủy điện Yên
Sơn
	
	

	21. 
	Văn phòng Chính phủ
	24/TB-VPCP
	16/01/2019
	Thông báo họp của TTg chính phủ
nguyễn xuân phúc tại cuộc họp về
Hội đồng GD chăm sóc sức khỏe
cộng đồng
	
	

	22. 
	Bộ Y tế
	24/2018/TT-BYT
	18/09/2018
	TT Quy định việc thành lập tổ chức
và hoạt động của Hội đồng tư vấn
chuyên môn trong quá trình sử dụng
văc xin
	15/11/2018
	

	23. 
	Bộ y tế
	40/2018/TT-BYT
	07/12/2018
	Thông tư quy định về quản lý mẫu
bệnh phẩm bệnh truyền nhiễm
	25/01/2019
	

	24. 
	Bộ Văn hóa thể
thao và du lịch
	115/QĐ-
BVHTTDL
	10/11/2019
	V/v ban hành chương trình hành
động của Bộ Văn hóa Thể thao và du
lịch
	
	

	25. 
	Bộ Khoa học và
Công nghệ
	179/BKHCN
	21/01/2019
	V/v triển khai thực hiện QĐ số 1851
của Chính phủ
	
	

	26. 
	Bộ Y tế
	45/2018/TT-BYT
	28/12/2018
	V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của
Thông tư liên tịch số 07/2016/TTLT-
BYT-BLĐTBXH
	01/3/2019
	

	27. 
	Bộ Y tế
	329/BYT-TCDS
	21/01/2019
	V/v góp ý vào dự thảo sơ kết thực
hiện NĐ số 39
	
	

	28. 
	Bộ Y Tế
	373/BYT-KH-TC
	23/01/2019
	V/v báo cáo kết quả thực hiện Nghị
quyết số 20-NQ/TW gửi các Bộ
ngành, địa phương
	
	

	29. 
	Bộ Văn hóa TT và Du lịch
	182/KH-
BVHTTVDL
	11/01/2019
	KH tổ chức ngày chạy Olympic năm
2019
	
	

	30. 
	Văn phòng Chính phủ
	605/BC-VPCP
	22/01/2019
	Báo cáo tình hình và kết quả thực
hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày
9/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ
về tăng cường trách nhiệm quản lý
nhà nước về an toàn thực phẩm năm
2018
	
	

	31. 
	Thủ tướng Chính phủ
	104/QĐ-TTg
	22/01/2019
	Quyết định của TTgCP phê duyệt Kế
hoạch hành động QG về phòng
ngừa, phát hiện và chuẩn bị ứng phó
nguy cơ, sự cố hoá học, sinh học,
phóng xạ và hạt nhân giai đoạn 2019
-2025.
	
	

	32. 
	Thủ tướng Chính phủ
	100/QĐ-TTg
	19/01/2019
	Quyết định của TTgCP phê duyệt Đề
án tổng thể về triển khai, áp dụng và
quản lý hệ thống truy xuất nguồn
gốc
	
	

	33. 
	Thủ tướng Chính phủ
	3/2019/QĐ-TTg
	15/01/2019
	Quyết định ban hành tiêu chí xác
định xã, thôn hoàn thành mục tiêu
Dự án 2 (Chương trình 135) thuộc
CTMTQGGNBV giai đoạn 2016-
2020
	01/3/2019
	

	34. 
	Bộ Khoa học và
Công nghệ
	123/BKHCN-TCCB
	15/01/2019
	V/v bc tình hình thực hiện Nghị định
số 54/2016/NĐ-CP về cơ chế tự chủ
của tổ chức KHCN công lập
	
	

	35. 
	Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
	258/BHXHVN
	23/01/2019
	V/v dừng tiếp nhận dữ liệu đề nghị
thanh toán cho phí khám CB BHYT
	
	

	36. 
	Bộ Văn hóa TT và
Du lịch
	323/BVHTTDL
	23/01/2019
	V/v tăng cường chỉ đạo công tác
quản lý và tổ chức lễ hội năm 2019
	
	

	37. 
	Bộ Nông nghiệp và PTNT
	629/BNN-TCTL
	28/01/2019
	V/v phối hợp xử lý vi phạm xả nước
thải vào công trình thủy lợi
	
	

	38. 
	Bộ Văn hóa TT và DL
	01/2019/TT-BVH
	17/01/2019
	TT quy định về đánh giá phong trào
thể dục thể thao quần chúng
	05/3/2019

	

	39. 
	Bộ Khoa học và CN
	4234/TB-BKHCN
	28/12/2018
	TB kết luận Hội nghị Ban Điều hành
chương trình quốc gia Nâng caop
năng xuất và chất lượng sản phẩm
hàng hóa
	
	

	40. 
	Văn phòng Chính phủ
	34/TB-VPCP
	24/01/2019
	Thông báo kết luận của PTTg Phạm
Bình Minh về giải pháp tháo gỡ
vướng mắc trong việc phê duyệt chủ
trương đầu tư các dự án sử dụng vốn
vay ODA, vay ưu đãi
	
	

	41. 
	Chính phủ
	8/2019/NĐ-CP
	23/01/2019
	Nghị định quy định một số chế độ
đối với thành viên cơ quan Việt Nam
ở nước ngoài
	11/3/2019
	

	42. 
	Văn phòng Chính phủ
	26/TB-VPCP
	21/01/2019
	Dự thảo TBKL của TTgCP tại cuộc
họp Thường trực Chính phủ về
phương án sử dụng nguồn vốn khấu
hao hình thành từ nguồn NSNN cấp
cho bồi thường, di dân, tái định cư
dự án thủy điện Sơn La, Tuyên
Quang của Tập đoàn Điện lực Việt
Nam.
	
	

	43. 
	Tổng cục đường bộ Việt Nam
	197/TCĐBVN-CQLX
	11/01/2019
	V/v bố trí nguồn kinh phí để duy tuy
bảo dưỡng các cầu đã được đầu tư
xây dựng bằng nguồn vốn đề án xây
dựng cầu
	
	

	44. 
	Bộ Giao thông Vận tải,
	557/BGTVT-KCHT
	17/01/2019
	V/v xác định vị trí trạm dừng nghỉ
QL 2 địa bàn huyện Hàm Yên
	
	

	45. 
	Bộ Giao thông Vận tải
	04/BGTVT
	23/01/2019
	Công điện thực hiện một số nhiệm
vụ cấp bách về bảo đảm trật tự an
toàn GT
	
	

	46. 
	Bộ Giao thông Vận tải
	01/2019/TT-
BGTVT
	11/01/2019
	TT quy định về quản lý và bảo trì
công trình đường thủy nội địa
	01/3/2019
	

	47. 
	Bộ Giao thông Vận tải
	331/BGTVT
	11/01/2019
	V/v triển khai Chỉ thị số 34 của TTg
chính phủ
	
	

	48. 
	Bộ Giao thông Vận tải
	14868/BGTVT
	28/01/2019
	V/v xử lý nghiêm hành vi sử dụng
trái phép cầu đường Sắt đường bộ
	
	

	49. 
	Bộ Giao thông Vận tải
	61/2018/TT-
BGTVT
	28/12/2018
	Sửa đổi bổ sung 1 số điều của Quy
chế công tác lưu trữ của Bộ Giao
thông VT
	
	

	50. 
	Thủ tướng Chính phủ
	105/QĐ-TTg
	22/01/2019
	Quyết định Phê duyệt đề án " Tăng
cường kết nối hàng không với các thị
trường nguồn khách du lịch"
	
	

	51. 
	Chính phủ
	7/2019/NĐ-CP
	23/01/2019
	Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số
điều của Nghị định số  68/2015/NĐ-
CP ngày 18 tháng 8 năm 2015 của
Chính phủ quy định đăng ký quốc
tịch và đăng ký các quyền đối với
tàu bay
	11/3/2019
	

	52. 
	Thủ tướng Chính phủ
	124/QĐ-TTg
	24/01/2019
	Quyết định  Ban hành danh mục đập,
hồ chứa thủy lợi thuộc loại đập, hồ
chứa nước quan trọng đặc biệt
	
	

	53. 
	Thủ tướng Chính phủ
	2/CT-TTg
	23/01/2019
	Chỉ thị Về việc tăng cường sử dụng
chữ ký số chuyên dùng Chính phủ
trong hoạt động của cơ q
	
	

	54. 
	Văn phòng Chính phủ
	43/QĐ-VPCP
	22/01/2019
	Quyết định ban hành Kế hoạch kiểm
soát thủ tục hành chính, công nghệ
thông tin và xây dựng Chính phủ
điện tử của Văn phòng Chính phủ
năm 2019
	
	

	55. 
	Bộ Nông nghiệp và
PT Nông thôn
	4527/QĐ-BNN
	15/01/2019
	Quyết định ban hành KH hành động
ứng phó với bệnh Dịch tả lợn Châu
Phi
	
	

	56. 
	Bộ Nông nghiệp và
PT Nông thôn
	8442/BNN-TY
	29/10/2018
	V/v chỉ đạo xây dựng phê duyệt
phòng chống dịch bệnh động vật
	
	

	57. 
	Bộ Nông nghiệp và PTNT
	8523/CT-BNN
	01/11/2018
	V/v tổ chức thực hiện đồng bộ giải
pháp phòng và ngăn chặn nguy cơ
xâm nhiễm bệnh dịch tả lợn Châu
phi
	
	

	58. 
	Bộ Nông nghiệp và
PTNT
	20/2018/TT-
BNNPTNT
	15/11/2018
	Quy định về trang phục biểu trưng
cờ hiệu màu sơn và xuồng kiểm ngư
	01/01/2019
	

	59. 
	Bộ Nông nghiệp và
PTNT
	10028/BNN-VP
	24/12/2018
	V/v hướng dẫn triển khai KH thực
hiện ctr MTQG xây dựng NTM
	
	

	60. 
	Bộ Nông nghiệp và
PTNT
	9863/BNN
	19/01/2019
	Công điện khẩn v/v ngăn chặn tình
trạng nhập lậu vẩn chuyển trái phép
buôn bán tiêu thụ động vật nhập lậu
từ nước ngoài
	
	

	61. 
	Bộ Nông nghiệp và PTNT
	505/BNN
	23/01/2019
	V/v góp ý kiến cho dự thảo Nghị
định sửa đổi của NĐ số 104/2017
Của CP
	
	

	62. 
	Chính phủ
	06/2019/NĐ-CP
	22/01/2019
	Nghị định về quản lý thực vật rừng,
động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm
và thực thi công ước về buôn bán
quốc tế các loài động vật, thực vật
hoang dã nguy cấp
	10/3/2019
	

	63. 
	Bộ Nông nghiệp và
PTNT
	26/2018/TT-BNNPTNT
	15/11/2018
	Thông tư Quy định về quản lý giống
thủy sản thức ăn thủy sản
	01/01/2019
	

	64. 
	Bộ Nông nghiệp và
PTNT
	25/2018/TT-
BNN
	15/11/2018
	Thông tư quy định trình tự thủ tục
đánh giá rủi ro cấp phép nhập khẩu
thủy sản sống
	01/01/2019
	

	65. 
	Bộ Nông nghiệp và
PTNT
	19/2018/TT-BNN
	15/11/2018
	Thông tư hướng dẫn về bảo vệ và
phát triển nguồn lợi thủy sản
	01/01/2019
	

	66. 
	Bộ Nông nghiệp và
PTNT
	24/2018/TT-BNN
	15/11/2018
	Thông tư quy định việc cập nhật
khai thác và quản lý cơ sở dữ liệu
quốc gia về thủy sản
	01/01/2019
	

	67. 
	Bộ Nông nghiệp và
PTNT
	22/2018/TT-BNN
	15/11/2018
	Thông tư Quy định về thuyền viên
tàu cá tàu công vụ thủy sản
	01/01/2019
	

	68. 
	Bộ Nông nghiệp và
PTNT
	21/2018/TT-BNN
	15/11/2018
	Thông tư quy định ghi nộp báo cáo
nhật ký khia thác thủy sản
	01/01/2019
	

	69. 
	Bộ Lao động TB
và Xã hội
	5522/BLĐT
BXH-ATLĐ
	28/12/2018
	V/v phòng ngừa tai nạn lao động tái
diễn do hàn điện
	
	

	70. 
	Bộ Giáo dục và đào tạo
	33/2018/TT-
BGDĐT
	26/12/2018
	V/v hướng dẫn công tác xã hội trong
trường học
	10/02/2019
	

	71. 
	Bộ Giáo dục và đào tạo
	24/2018/TT-BGDĐ
	28/09/2018
	V/v quy định chế độ báo cáo thống
kê ngành giáo dục
	14/11/2018
	

	72. 
	Bộ giáo dục và đào tạo
	34/2018/TT-BGDĐ
	28/12/2018
	V/v quy định chương trình giáo dục
thường xuyên về tiếng nhật thực
hành
	12/02/2019
	

	73. 
	Bộ Giáo dục và đào tạo
	68/QĐ-BGDĐT
	11/01/2019
	V/v ban hành kế hoạch nhiệm vụ
năm 2019 của các cơ quan đơn vị
thuộc Bộ Giáo dục và ĐT
	
	

	74. 
	Thủ tướng Chính phủ
	95/QĐ-TTg
	18/01/2019
	Quyết định Hỗ trợ gạo cứu đói dịp
Tết nguyên đán Kỷ Hợi cho tỉnh
Ninh Thuận và Tuyên Quang
	
	

	75. 
	Thủ tướng Chính phủ
	69/QĐ-TTg
	15/01/2019
	Quyết định  Phê duyệt Đề án nâng
cao chất lượng giáo dục đại học giai
đoạn 2019 - 2025
	
	

	76. 
	Bộ Lao động TB
và Xã hội
	02/2019/TT-
BLĐTBXH
	08/01/2019
	Thông tư Sửa đối bổ sung khoản 2
điều 9 của TT số 16 về chế độ ưu đãi
người có công cách mạng
	21/02/2019
	

	77. 
	Bộ Lao động TB
và Xã hội,
	5232/BLĐT
BXH-TCG
	12/12/2018
	V/v hướng dẫn chỉ tiêu nhiệm vụ
chuyên môn nâng cao chất lượng
đào tạo Nghề cho l;ao động nông
thôn
	
	

	78. 
	Bộ Lao động TB
và Xã hội
	1821/BLĐTBXH
	19/12/2018
	QĐ ban hành các chỉ số theo dõi
giám sát trong chương trình mục tiêu
giáo dục nghề nghiệp việc làm
	
	

	79. 
	Bộ giáo dục và
Đào tạo
	138/BGDĐT
	18/01/2019
	Chỉ thị v/v chấn chỉnh tình trạng lạm
dụng hồ sơ sổ sách trong nhà trường
	
	

	80. 
	Thủ tướng Chính phủ
	126/QĐ-TTg
	25/01/2019
	QĐ v/v phê duyệt Đề án phát triển
vật liệu xây dựng phục vụ các
công trình ven biển và Hải Đảo đến
năm 2025
	
	

	81. 
	Bộ Tài chính
	16513/BTC-TCDN
	28/12/2018
	v/v báo cáo kết quả tổng hợp tình
hình tài chính DN có vốn ĐTNN
năm 2017
	
	

	82. 
	Văn phòng Chính phủ
	39/TB-VPCP
	25/01/2019
	Thông báo kết luận cảu Phó TTg
Vương Đình Huệ tại cuộc họp Ban
Chỉ đạo Phát triển doanh nghiệp
	
	

	83. 
	Bộ Nội vụ
	297/BNV-VTLTNN
	18/01/2019
	V/v phương hướng, nhiệm vụ công
tác văn thư lưu trữ năm 2019
	
	

	84. 
	Bộ tư pháp
	208/BTP-PBGDPL
	16/01/2019
	v/v tăng cường phổ biến pháp luật
dịp tết Kỷ Hợi 2019
	
	

	85. 
	Thủ tướng Chính phủ
	101/QĐ-TTg
	21/01/2019
	Quyết định  Ban hành Kế hoạch
triển khai thi hành Luật Phòng,
chống tham nhũng năm 2018
	
	

	86. 
	Thủ tướng Chính phủ
	5/2019/QĐ-TTg
	24/01/2019
	Quyết định ban hành bãi bỏ một số
văn bản quy phạm pháp luật do Thủ
tướng Chính phủ ban hành
	15/3/2019
	

	87. 
	Chính phủ
	9/2019/NĐ-CP
	24/01/2019
	Quy định về chế độ báo cáo của cơ
quan hành chính nhà nước
	12/03/2019
	

	88. 
	Thanh tra Chính phủ
	120/TTCP
	28/01/2019
	V/v triển khai đồng bộ các giải pháp
PCTN và thực hiện nghiêm quy định
về tặng quà nhận quà
	
	

	89. 
	Thanh tra Chính phủ
	100/BC-TTCP
	23/01/2019
	Tổng kết công tác năm tổng kết công
tác năm 2018
	
	

	90. 
	Văn phòng Chính phủ
	32/TB-VPCP
	24/01/2019
	Thông báo kết luận của Thủ tướng
Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp
Thường trực Chính phủ về tình hình
khiếu kiện phức tạp về an ninh trật
tự tại các dự án rác thải trên toàn
quốc.
	
	

	91. 
	Thủ tướng Chính phủ
	117/QĐ-TTg
	23/01/2019
	Quyết định Về việc thay đổi thành
viên Ban Chỉ đạo cải cách hành
chính của Chính phủ
	
	

	92. 
	Bộ Nội vụ
	314/BNV-CCHC
	24/01/2019
	V/v hướng dẫn đánh giá chấm điểm
xác định chỉ số CCHC cấp tỉnh
	
	

	93. 
	Văn phòng Chính phủ
	32/TB-VPCP
	24/01/2019
	Thông báo kết luận của Thủ tướng
Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp
Thường trực Chính phủ về tình hình
khiếu kiện phức tạp về an ninh trật
tự tại các dự án rác thải trên toàn
quốc.
	
	

	94. 
	Thủ tướng Chính phủ
	4/2019/QĐ-TTg
	22/01/2019
	Quyết định về việc thành lập, quản
lý và sử dụng Quỹ phòng, chống tội
phạm
	10/3/2019
	

	95. 
	Bộ Xây dựng
	34/BXD
	08/01/2019
	V/v thu thập thông tin thực trạng
nhân lực ngành XÂY DỰNG
	
	

	96. 
	Bộ Công thương
	4977/QĐ-BCT
	27/12/2018
	V/v bãi bỏ các quy hoạch hàng hóa
dịch vụ sản phẩm cụ thể
	
	

	97. 
	Bộ công thương
	56/2018/TT- BCT
	26/12/2018
	Thông tư hướng dẫn thực hiện 1 số
điều của Hiệp định thương mại biên
giới
	18/02/2019
	

	98. 
	Bộ công thương
	123/BCT
	07/01/2019
	V/v bc kết quả thực hiện chương
trình hành động quôc gia về sản xuất
tiêu dùng
	
	

	99. 
	Bộ công thương
	01/2019/TT- BCT
	09/01/2019
	Thông tư Quy định cửa khau nhập
khẩu phế liệu
	22/02/2019
	

	100. 
	Bộ Công thương
	474/BCT-ĐL
	21/01/2019
	V/v rà soát phê duyệt các dự án
thành phần sử sụng vốn EU tài trợ
	
	

	101. 
	Thủ tướng Chính phủ
	121/QĐ-TTg
	24/01/2019
	Quyết định  Phê duyệt Kế hoạch
thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn
diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình
Dương (CPTPP)
	
	

	102. 
	Bộ Công thương
	4669/QĐ-BCT
	18/12/2018
	V/v công nhận các doanh nghiệp có
sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia
năm 2018
	
	

	103. 
	Bộ Công thương
	4669/BCT
	18/01/2019
	QĐ v/v công nhận các doanh nghiệp
có sản phẩm đạt thương hiệu quốc
gia năm 2018
	
	

	104. 
	Bộ công thương
	552/ BCT- XTTM
	23/01/2019
	V/v thông báo về chương trình
thương hiệu quốc gia
	
	

	105. 
	Bộ Nội vụ
	364/BNV
	23/01/2019
	V/v thống kê chỉ tiêu phát triển giới
cảu quốc gia năm 2018
	
	


